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1

Đất khuôn viên
Bệnh viện đa khoa
huyện Tu Mơ
Rông- Thôn Mô
Pả, xã Đăk Hà,
huyện Tu Mơ
Rông-Kon Tum tại
Thôn Mô Pả, xã
Đăk Hà, huyện Tu
Mơ Rông

23.266  1.463.853 23.266

2

Đất khuôn viên
Phòng khám Đa
khoa khu vực Đăk
Rơ Ông- Thôn
Ngọc Năng, xã
Đăk Rơ Ông,
huyện Tu Mơ
Rông-Kon Tum tại
Thôn Ngọc Năng,
xã Đăk Rơ Ông,
huyện Tu Mơ
Rông

5.950  258.440 5.950

3

Đất khuôn viên
Trạm Y tế xã Đăk
Hà-Thôn Mô Pả,
xã Đăk Hà, huyện
Tu Mơ Rông-Kon
Tum tại Thôn Mô
Pả, xã Đăk Hà,
huyện Tu Mơ
Rông

2.145  849.380 2.145
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Đất khuôn viên
Trạm Y tế xã Đăk
Hà-Thôn Mô Pả,
xã Đăk Hà, huyện
Tu Mơ Rông-Kon
Tum tại Thôn Mô
Pả, xã Đăk Hà,
huyện Tu Mơ
Rông

1.200  475.200 1.200

5

Đất khuôn viên
Trạm Y tế xã Đăk
Na- Thôn Đăk
Riếp 2, xã Đăk Na,
huyện Tu Mơ
Rông-Kon Tum tại
Thôn Đăk Riếp, xã
Đắk Na, huyện Tu
Mơ Rông

709  10.640 709

6

Đất khuôn viên
Trạm Y tế xã Đăk
Na- Thôn Đăk
Riếp, xã Đăk Na,
huyện Tu Mơ
Rông-Kon Tum tại
Thôn Đăk Riếp, xã
Đăk Na, huyện Tu
Mơ Rông

416  12.486 416

7

Đất khuôn viên
Trạm Y tế xã Đăk
Rơ Ông- Thôn
Măng Lỡ, xã Đăk
Rơ Ông, huyện Tu
Mơ Rông-Kon
Tum tại Thôn
Măng Lỡ, xã Đăk
Rơ Ông, huyện Tu
Mơ Rông

717  37.284 717
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Giá trị theo sổ kế Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai
(m2) toán (Nghìn đồng) (lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2))
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Đất khuôn viên
Trạm Y tế xã Đăk
Sao - Thôn Kạch
Lớn 2, xã Đăk Sao,
huyện Tu Mơ
Rông- Kon Tum
tại Thôn Kạch Lớn
2, xã Đăk Sao,
huyện Tu Mơ
Rông

2.315  120.359 2.315

9

Đất Khuôn viên
Trạm Y tế xã Đăk
Sao/ Thôn Năng
Lớn 3, xã Đăk Sao,
huyện Tu Mơ
Rông- Kon Tum(
Trạm Y tế cũ) tại
Thôn Năng Lớn 3,
xã Đăk Sao, huyện
Tu Mơ Rông- Kon
Tum

369  11.993 369

10

Đất khuôn viên
Trạm Y tế xã Đăk
Tờ Kan- Thôn Đăk
P Rông, xã Đăk Tờ
Kan, huyện Tu Mơ
Rông-Kon Tum tại
Thôn Đăk P Rông,
xã Đăk Tờ Kan,
Huyện Tu Mơ
Rông

648  46.332 648

11

Đất khuôn viên
Trạm Y tế xã
Măng Ri- Thôn
Ngọc La, xã Măng
Ri,  huyện Tu Mơ
Rông-Kon Tum tại
Thôn Ngọc La, xã
Măng Ri, huyện
Tu Mơ Rông

840  25.197 840
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Giá trị theo sổ kế Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai
(m2) toán (Nghìn đồng) (lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2))

Trụ
sở

làm
việc

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác Nguyên giá Giá trị còn
lại

Trụ
sở

làm
việc

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khácKhông
kinh

doanh

Kinh
doan

h

Cho
thuê

Liên
doan

h,
liên
kết

Không
kinh

doanh

Kinh
doan

h

Cho
thuê

Liên
doan

h,
liên
kết

Sử
dụn

g
hỗn
hợp

(m2)
(Nghìn
đồng)

(m2)

Page 3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



12

Đất khuôn viên
Trạm Y tế xã Ngọc
Lây- Thôn Đăk
Kinh 1A, xã Ngọc
Lây, huyện Tu Mơ
Rông-Kon Tum tại
Thôn Đăk Kinh
1A, xã Ngọc Lây,
huyện Tu Mơ
Rông

900  44.550 900

13

Đất Khuôn viên
Trạm Y tế xã
Ngọk Yêu- Thôn
Ba Tu II, xã Ngọc
Yêu, huyện Tu Mơ
Rông-Kon Tum tại
Thôn Ba Tu II, xã
Ngọc Yêu, Huyện
Tu Mơ Rông

1.243  40.267 1.243

14

Đất khuôn viên
Trạm Y tế xã Tê
Xăng-Thôn Đăk
Xong, xã Tê Xăng,
huyện Tu Mơ
Rông-Kon Tum tại
Thôn Đăk Xong,
xã Măng Ri, huyện
Tu Mơ Rông

791  30.833 791

15

Đất khuôn viên
Trạm Y tế xã Tu
Mơ Rông- Thôn
Tu Mơ Rông, xã
Tu Mơ Rông,
huyện Tu Mơ
Rông-Kon Tum tại
Thôn Tu Mơ
Rông, Xã Tu Mơ
Rông, tỉnh Kon
Tum

1.091  45.826 1.091
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Đất khuôn viên
Trạm Y tế xã Văn
Xuôi-Thôn Đăk
Văn, xã Văn Xuôi,
huyện Tu Mơ
Rông-Kon Tum tại
Thôn Đăk Văn, xã
Văn Xuôi, huyện
Tu Mơ Rông

981  26.490 981

17

Khoa dinh dưỡng
+ Khoa chống
nhiễm khuẩn tại
Thôn Mô Pả, xã
Đăk Hà, huyện Tu
Mơ Rông

2013 488  2.411.448  1.221.639 488

18

Khoa dược tại
Thôn Mô Pả, xã
Đăk Hà, huyện Tu
Mơ Rông

2013 146  929.251  470.758 146

19

Khoa giải phẩu
bệnh lý tại Thôn
Mô Pả, xã Đăk Hà,
huyện Tu Mơ
Rông

2013 145  827.871  419.400 145

20

Khối dịch vụ tổng
hợp tại Thôn Mô
Pả, xã Đăk Hà,
huyện Tu Mơ
Rông

2013 189  931.401  471.848 189

21

Khối khám chữa
bệnh nội trú tại
Thôn Mô Pả, xã
Đăk Hà, huyện Tu
Mơ Rông

2013 2.572  10.902.413  6.105.351 2.572

22

Khối kỹ thuật và
lưu bệnh nhân
Trạm Y tế xã Đăk
Sao tại Thôn Kạch
Lớn 2, xã Đăk Sao,
huyện Tu Mơ
Rông

2018 180  1.200.509  912.387 180
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Khối kỹ thuật và
lưu bệnh nhân
Trạm Y tế xã Đăk
Tờ Kan tại Thôn
Đăk P Rông, xã
Đăk Tờ Kan,
Huyện Tu Mơ
Rông

2018 160  1.182.160  898.441 160

24

Khối kỹ thuật và
lưu bệnh nhân
Trạm Y tế xã Tê
Xăng tại Thôn Đăk
Xong, xã Măng Ri,
huyện Tu Mơ
Rông

2018 180  1.139.415  865.956 180

25

Khối kỹ thuật và
lưu bệnh nhân
Trạm Y tế xã Tu
Mơ Rông tại Thôn
Tu Mơ Rông, Xã
Tu Mơ Rông, tỉnh
Kon Tum

2018 250  1.840.533  1.398.805 250

26

Khối nhà khám,
điều trị cho bệnh
nhân nội, ngoại trú
Phòng khám Đa
khoa KV Đăk Rơ
Ông tại Thôn Ngọc
Năng, xã Đăk Rơ
Ông, huyện Tu Mơ
Rông

2009 597  3.030.598  726.737 597

27

Nhà  hành chính -
Khám Trạm Y tế
xã Ngọc Lây tại
Thôn Đăk Kinh
1A, xã Ngọc Lây,
huyện Tu Mơ
Rông

2012 103  73.225  32.212 103

28

Nhà đặt máy xử lý
rác thải rắn và
đường điện 3 pha
tại Thôn Mô Pả, xã
Đăk Hà, huyện Tu
Mơ Rông

2019 72  374.970  299.976 72
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Nhà để máy nổ
BVĐK tại Thôn
Mô Pả, xã Đăk Hà,
huyện Tu Mơ
Rông

2013 9  36.954  20.694 9

30

Nhà Ga ra ô tô tại
Thôn Mô Pả, xã
Đăk Hà, huyện Tu
Mơ Rông

2013 75  208.044  116.505 75

31

Nhà hành chính
hậu cần kỹ thuật
tại Thôn Mô Pả, xã
Đăk Hà, huyện Tu
Mơ Rông

2013 547  2.643.324  1.480.261 547

32

Nhà hành lang cầu
nối tại Thôn Mô
Pả, xã Đăk Hà,
huyện Tu Mơ
Rông

2013 600  3.017.839  1.689.990 600

33

Nhà khám chữa
bệnh Trạm Y tế xã
Đăk Rơ Ông tại
Thôn Măng Lỡ, xã
Đăk Rơ Ông,
huyện Tu Mơ
Rông

2012 106  1.091.727  329.131 106

34

Nhà khám điều trị
ngoại trú + khối
nghiệp vụ kỹ thuật
tại Thôn Mô Pả, xã
Đăk Hà, huyện Tu
Mơ Rông

2013 2.615  11.973.988  6.773.971 2.615

35

Nhà kỹ thật- lưu
bệnh nhân Trạm Y
tế xã Ngọc Lây tại
Thôn Đăk Kinh
1A, xã Ngọc Lây,
huyện Tu Mơ
Rông

2012 86  1.059.596  466.116 86

36

Nhà làm việc Trạm
Y tế xã Đăk Hà tại
Thôn Mô Pả, xã
Đăk Hà, huyện Tu
Mơ Rông

2001 86  97.983  16.484 86
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Nhà làm việc Trạm
Y tế xã Đăk Hà tại
Thôn Mô Pả, xã
Đăk Hà, huyện Tu
Mơ Rông

2007 81  128.639  13.687 81

38

Nhà làm việc Trạm
Y tế xã Đăk Na tại
Thôn Đăk Riếp, xã
Đăk Na, huyện Tu
Mơ Rông

2001 86  202.250 86

39

Nhà làm việc Trạm
Y tế xã Đăk Sao
tại Thôn Kạch Lớn
2, xã Đăk Sao,
huyện Tu Mơ
Rông

1996 99  59.472 99

40

Nhà làm việc Trạm
Y tế xã Đăk Sao
tại Thôn Kạch Lớn
2, xã Đăk Sao,
huyện Tu Mơ
Rông

1994 90  165.715  45.368 90

41

Nhà làm việc Trạm
Y tế xã Đăk Tờ
Kan tại Thôn Đăk
P Rông, xã Đăk Tờ
Kan, Huyện Tu
Mơ Rông

2008 90  972.923  236.844 90

42

Nhà làm việc Trạm
Y tế xã Măng Ri
tại Thôn Ngọc La,
xã Măng Ri, huyện
Tu Mơ Rông

2001 90  141.194  16.113 90

43

Nhà làm việc Trạm
Y tế xã Ngọc Yêu
tại Thôn Ba Tu II,
xã Ngọc Yêu,
Huyện Tu Mơ
Rông

2001 86  203.397 86

44

Nhà làm việc Trạm
Y tế xã Tê Xăng
tại Thôn Đăk
Xong, xã Măng Ri,
huyện Tu Mơ
Rông

2004 70  425.018  150.884 70
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45

Nhà làm việc Trạm
Y tế xã Văn Xuôi
tại Thôn Đăk Văn,
xã Văn Xuôi,
huyện Tu Mơ
Rông

2001 86  294.925 86

46

Nhà lưu trú cho
bệnh nhân Trạm Y
tế xã Ngọc Yêu tại
Thôn Ba Tu II, xã
Ngọc Yêu, Huyện
Tu Mơ Rông

2011 87  407.747  152.171 87

47

Nhà ở cho bác sỹ
Trạm Y tế Đăk Hà
tại Thôn Mô Pả, xã
Đăk Hà, huyện Tu
Mơ Rông

2009 47  154.007  36.931 47

48

Nhà ở cho bác sỹ
Trạm Y tế Măng
Ri tại Thôn Ngọc
La, xã Măng Ri,
huyện Tu Mơ
Rông

2011 47  230.198  85.910 47

49

Nhà ở cho bác sỹ
Trạm Y tế Văn
Xuôi tại Thôn Đăk
Văn, xã Văn Xuôi,
huyện Tu Mơ
Rông

2011 38  238.463  69.894 38

50

Nhà ở cho bác sỹ
Trạm Y tế xã Đăk
Rơ Ông tại Thôn
Măng Lỡ, xã Đăk
Rơ Ông, huyện Tu
Mơ Rông

2009 47  151.138  36.243 47

51

Nhà ở cho bác sỹ
Trạm Y tế xã Đăk
Sao tại Thôn Kạch
Lớn 2, xã Đăk Sao,
huyện Tu Mơ
Rông

2009 47  149.630  35.881 47

52

Nhà ở tập thể
Trạm Y tế xã Đăk
Na tại Thôn Đăk
Riếp, xã Đăk Na,
huyện Tu Mơ
Rông

2013 103  591.961  299.887 103
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53

Nhà ở tập thể
Trạm Y tế xã Ngọc
Lây tại Thôn Đăk
Kinh 1A, xã Ngọc
Lây, huyện Tu Mơ
Rông

2012 103  542.238  238.530 103

54

Nhà ở tập thể
Trạm Y tế xã Ngọc
Yêu tại Thôn Ba
Tu II, xã Ngọc
Yêu, Huyện Tu
Mơ Rông

2011 103  557.687  249.481 103

55 Nhà phụ trợ Trạm
Y tế xã Đăk Hà 2020 37  420.208  352.975 37

56

Nhà phụ trợ Trạm
Y tế xã Đăk Na tại
Thôn Đăk Riếp, xã
Đắk Na, huyện Tu
Mơ Rông

2019 35  327.185  261.748 35

57

Nhà phụ trợ Trạm
Y tế xã Đăk Rơ
Ông tại Thôn
Măng Lỡ, xã Đăk
Rơ Ông, huyện Tu
Mơ Rông

2012 37  377.706  196.407 37

58

Nhà phụ trợ Trạm
Y tế xã Đăk Sao
tại Thôn Kạch Lớn
2, xã Đăk Sao,
huyện Tu Mơ
Rông

1994 15  15.639 15

59

Nhà Phụ Trợ Trạm
Y tế xã Tu Mơ
Rông tại Thôn Tu
Mơ Rông, Xã Tu
Mơ Rông, tỉnh
Kon Tum

2018 37  312.160  237.242 37

60
Nhà Trạm lưu
bệnh nhân Trạm Y
tế xã Đăk Hà

2020 250  2.622.147  2.202.603 250
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61

Nhà trạm lưu bệnh
nhân Trạm Y tế xã
Đăk Na tại Thôn
Đăk Riếp, xã Đắk
Na, huyện Tu Mơ
Rông

2019 250  1.934.786  1.547.829 250

Tổng cộng: 43.581  3.499.129 43.581 11.267  56.599.682  31.183.292 11.267

STT
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